
I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 2: "CÁC BẠN CỦA BÉ".
    Thời gian thực hiện: 4 tuần: Từ 29/ 9- 24/10/2025.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Chanh- Nguyễn Thị Vị.

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức
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CHỦ ĐỀ 2: "CÁC BẠN CỦA BÉ".

Nhánh1: Bé và các
bạn.

Nhánh 2: Bản thân
bé yêu.

Tuần 1:
Từ 29/9-

03/10.

Tuần 2:
Từ 6-
10/10.

Tuần 3:
Từ 13-
17/10.

Tuần 4:
Từ 20-
24/10.

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

2 A. Phát triển vận động

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện được các động
tác trong bài tập thể dục:
hô hấp, tay,
lưng/bụng/lườn và chân.

NDCT4

 - Thổi bóng.
- Tay : Hai tay đưa ra phía
trước
 - Lưng, bụng: Nghiêng
người sang hai bên.
- Chân: Co duỗi từng chân.

 Bài 2: - Thổi bóng.
- Tay : Hai tay đưa ra
phía trước
 - Lưng, bụng: Nghiêng
người sang hai bên.
- Chân: Co duỗi từng
chân.

Lớp học 24- 36 TDS TDS TDS TDS

5 2. Các vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động

6 * Vận động: đi, chạy

7

Trẻ khéo léo, giữ được
thăng bằng khi đi trong
đường hẹp không dẵm
vào vạch của đường

TLHD Đi trong đường hẹp Tiết dạy: Đi trong đường
hẹp Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐG HĐG

8

Giữ được thăng bằng cơ
thể khi đi trong đường
hẹp và khéo léo cầm vật
trong tay không làm rơi
vật

KQMĐ Đi trong đường hẹp có
mang vật trong tay

Tiết dạy: Đi trong đường
hẹp có mang vật trong
tay

Lớp học 24- 36 HĐG HĐCCĐ HĐG

9 * Trò chơi vận động:
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10

 Bóng tròn to, Kéo co, Tập
tầm vông, Nu na nu nống,
Lộn cầu vồng, Bóng bay
xanh, Chi chi, chành
chành...

TCVĐ:  Bóng tròn to,
Kéo co, Tập tầm vông,
Nu na nu nống, Lộn cầu
vồng, Bóng bay xanh,
Chi chi, chành chành...

Lớp học 24- 36 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

11 3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

12 Biết dùng các ngón tay để
nhón nhặt đồ vật

NDCT Ai nhặt đúng Trò chơi: Ai nhặt đúng Lớp học 24- 36 HĐC ĐTT HĐC ĐTT
64 Nhặt đồ vật theo màu sắc Trò chơi: Nhặt đồ vật

theo màu sắc
Lớp học 24- 36

13
Có khả năng vận động cổ
tay, bàn tay, ngón tay -
thực hiện "múa khéo"

KQMĐ

Ai  khéo tay, Bàn tay kì
diệu, Những ngón tay xinh
của bạn, Những ngón tay
ngoan, Tay ai dẻo, Thi uốn
dẻo.

Trò chơi:  Ai  khéo tay,
Bàn tay kì diệu, Những
ngón tay xinh của
bạn,Những ngón tay
ngoan, Tay ai dẻo, Thi
uốn dẻo.

Lớp học 24- 36 HĐC HĐG ĐTT HĐC

Phối hợp được cử động
bàn tay, ngón tay và phối
hợp tay - mắt trong các
hoạt động: xâu vòng tay,
chuỗi đeo cổ

KQMĐ14  Xâu vòng tặng bạn. Trò chơi: Xâu vòng tặng
bạn. Lớp học 24- 36 HĐC HĐG HĐG HĐC

Chồng, xếp được 6 - 8 khối
không đổ

NDCT15 Xếp chồng theo hình mẫu Trò chơi: Xếp chồng
theo hình mẫu Lớp học 24- 36 HĐG HĐC HĐG HĐC

Bước đầu được làm quen
với bút, tập cầm bút tô, vẽ
nguệch ngoạc theo ý thích

NDCT

16 Bé lồng hộp vuông. Tiết học: Bé lồng hộp
vuông. Lớp học 24- 36 HĐG HĐCCĐ HĐC HĐG

17 Tập vẽ những nét nghệch
ngoạc.

Tập vẽ những nét nghệch
ngoạc. Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐC HĐC

18 Biết lật mở từng trang sách NDCT Trẻ biết cầm sách. Trẻ biết cầm sách. Lớp học 24- 36 HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Địa điểm
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19 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

20 1. Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt
Thích nghi với chế độ ăn
cơm, có thể ăn được các
loại thức ăn khác nhau

KQMĐ21 Trẻ biết ăn cơm Trẻ biết ăn cơm Lớp học 24- 36 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

Có một số thói quen tốt
trong sinh hoạt: ăn chín,
uống chín; rửa tay trước
khi ăn, lau mặt, lau
miệng, uống nước sau khi
ăn.

NDCT

22 Chúc bé ăn ngon miệng. Chúc bé ăn ngon miệng. Lớp học 24- 36 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

23
Cô hướng dẫn trẻ rửa tay
trước khi ăn và sau khi đi
vệ sinh.

Cô hướng dẫn trẻ rửa tay
trước khi ăn và sau khi đi
vệ sinh.

Lớp học 24- 36 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

24 Rèn kĩ năng rửa mặt cho
trẻ

Rèn kĩ năng rửa mặt cho
trẻ

Lớp học 24- 36 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

25 2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe

26
Trẻ biết bê ghế bằng hai
tay, lấy xếp ghế đúng nơi
qui định

ĐP Bê ghế bằng hai tay, lấy
xếp ghế đúng nơi qui định.

Bê ghế bằng hai tay, lấy
xếp ghế đúng nơi qui
định.

Lớp học 24- 36 VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

27 3. Nhận biết và tránh 1 số nguy cơ không an toàn

Biết tránh vật dụng, nơi
nguy hiểm (phích nước
nóng, bàn là, bếp đang đun,
xô nước, giếng,..) khi được
nhắc nhở

KQMĐ Một số vật dụng nguy hiểm
trẻ không đến chơi gần28

Dạy trẻ tránh xa những
nơi nguy hiểm như: Xô
nước, nền giếng….

Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐC HĐC

29 4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích

30

Trẻ được chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng theo khoa
học

ĐP

,- Giới thiệu cách chế biến
một số món ăn dành cho trẻ

Giới thiệu món ăn: Súp thịt
bò khoai tây- cà rốt. Lớp học 24- 36 ĐTT
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Tuần 1:
Từ 29/9-

03/10.
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Trẻ được chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng theo khoa
học

ĐP
31

- Một số chế độ ăn khi trẻ bị
bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt,
suy dinh dưỡng, thừa cân béo
phì,…)

Chế độ ăn cho trẻ thừa cân,
béo phì. Lớp học 24- 36 ĐTT

32 Chế độ ăn cho trẻ táo bón. Lớp học 24- 36 ĐTT

33 ,- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu
thông thường

Kĩ năng sơ cứu khi trẻ bị
hóc dị vật đường thở. Lớp học 24- 36 ĐTT

34 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

35 1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan

Có khả năng tìm đồ vật vừa
mới cất giấu qua nghe âm
thanh

NDCT36 Cái gì biến mất, ai giỏi
hơn, ai thông minh hơn.

Trò chơi: Cái gì biến
mất, ai giỏi hơn, ai thông
minh hơn.

Lớp học 24- 36 HĐC ĐTT HĐC ĐTT

37 2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi

38 * Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người

39 Nói được tên và chức năng
chính của một số bộ phận
cơ thể khi được hỏi

KQMĐ

Nhận biết bạn của bé́. Tiết học: Nhận biết bạn
của bé́.

Lớp học 24- 36 HĐCCĐ

40 Nhận biết đôi bàn tay bé Tiết học: Nhận biết đôi
bàn tay bé Lớp học 24- 36 HĐCCĐ

41 *Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi

Nhận biết được tên, đặc
điểm nổi bật, công dụng
và cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi quen thuộc.

NDCT42
Nhận biết tên, đặc điểm nổi
bật của cầu trượt, đu quay,
xích đu, nhà bóng …

HĐNT: Nhận biết tên,
đặc điểm nổi bật của cầu
trượt, đu quay, xích đu,
nhà bóng …

Ngoài
trời 24- 36 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

43 * Một số mùa trong năm.

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Địa điểm
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44 Nhận biết thời tiết theo
mùa TLHD Quan sát thời tiết mùa thu HĐNT: Quan sát thời tiết

mùa thu Lớp học 24- 36 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

45 *Nhận biết bản thân và những người gần gũi

46

Nói được tên và một số
đặc điểm bên ngoài của
bản thân khi được hỏi.

NDCT

Nhận biết được tên gọi , 1
số đặc điểm nổi bật bên
ngoài của bản thân trẻ, bạn
trai, bạn gái.

HĐNT: Nhận biết được
tên gọi , 1 số đặc điểm
nổi bật bên ngoài của bản
thân trẻ, bạn trai, bạn gái.

Lớp học 24- 36 HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

47

Nói nhanh tên của bé và
tên các bạn trong lớp. Sở
thích của bé và cuả các
bạn. Tính cách của bé và
của các bạn.

Trò chơi: Nói nhanh tên
của bé và tên các bạn
trong lớp. Sở thích của
bé và cuả các bạn. Tính
cách của bé và của các
bạn.

Lớp học 24- 36 ĐTT HĐC ĐTT

48

Nói nhanh đặc diểm bên
ngoài của bé. Tìm bộ phận
còn thiếu cho tôi, Ai nói
nhanh.

Trò chơi: Nói nhanh đặc
diểm bên ngoài của bé.
Tìm bộ phận còn thiếu
cho tôi, Ai nói nhanh.

Lớp học 24- 36 HĐC HĐC

49 Ai đoán giỏi, bé soi gương,
bé cười xinh.

Trò chơi: Ai đoán giỏi,
bé soi gương, bé cười
xinh.

Lớp học 24- 36 HĐC ĐTT ĐTT HĐC

50
Nhận biết một số bộ phận
trên cơ thể bé: Mắt, mũi,
miệng.

Tiết học: Nhận biết một
số bộ phận trên cơ thể bé Lớp học 24- 36 HĐG HĐCCĐ HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Địa điểm
tổ chức
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Nói được tên và một số
đặc điểm bên ngoài của
bản thân khi được hỏi.

NDCT

51
 Nhận biết phía trên, dưới,
trước sau so với bản thân
trẻ.

Tiết học: Nhận biết phía
trên, dưới, trước sau so
với bản thân trẻ.

Lớp học 24- 36 HĐCCĐ

52 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

53 1. Nghe hiểu lời nói

54
Nghe và hiểu được các từ
chỉ tên gọi đồ vật, sự vật,
hành động quen thuộc

NDCT
Nghe các từ chỉ tên gọi đồ
vật, sự vật, hành động quen
thuộc

Trò chơi: Bắt chước, Hãy
làm như cô nói. Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT HĐC

Có khả năng nghe và
thực hiện các yêu cầu
bằng lời nói

KQMĐ55 Rèn trẻ chào cô, bạn, khách
đến chơi.

Rèn trẻ chào cô, bạn,
khách đến chơi. Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT

Nghe hiểu được các bài
thơ, đồng dao, ca dao, bài
hát và nội dung truyện
ngắn đơn giản, trả lời
được các câu hỏi về tên
truyện, tên và hành động
của các nhân vật

KQMĐ

56 Kể truyện cho trẻ nghe
''Thỏ ngoan''

Tiết học: Kể truyện cho
trẻ nghe ''Thỏ ngoan'' Lớp học 24- 36 HĐC HĐCCĐ

57 Kể truyện cho trẻ nghe ''Vệ
sinh buổi sáng''

Tiết học:Kể truyện cho
trẻ nghe ''Vệ sinh buổi
sáng''

Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐC HĐCCĐ

58 Kể truyện cho trẻ nghe ''Bé
mai đi công viên''

Tiết học:Kể truyện cho
trẻ nghe ''Bé mai đi công
viên''

Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐC HĐC HĐC

Nghe và trả lời được các
câu hỏi: "Ai đây?"; "cái
gì?, "làm gì?"; "ở đâu?",
"như thế nào?"

KQMĐ59 Mưa to, mưa nhỏ. Bé đang
làm gì?

Trò chơi: Mưa to, mưa
nhỏ. Bé đang làm gì? Lớp học 24- 40 HĐC HĐC HĐC HĐC

60 2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu
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61

Biết thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu biết
bằng 1-2 câu đơn giản và
câu dài

NDCT
Thể hiện nhu cầu mong
muốn và hiểu biết bằng 1
câu đơn giản.

Thể hiện nhu cầu mong
muốn và hiểu biết bằng 1
câu đơn giản.

Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT

Đọc được bài thơ, ca dao,
đồng dao với sự giúp đỡ
của cô giáo

KQMĐ62 Trẻ đọc bài thơ'' Cô dạy'' Tiết học: Trẻ đọc bài
thơ'' Bạn mới'' Lớp học 24- 37 HĐCCĐ HĐC HĐC

63 Trẻ đọc bài thơ'' Khăn nhỏ'' Tiết học: Trẻ đọc bài
thơ'' Khăn nhỏ'' Lớp học 24- 38 HĐCCĐ HĐC

64 3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp
Biết sử dụng lời nói với các
mục đích khác nhau:
+ Chào hỏi, trò chuyện
+ Bày tỏ nhu cầu của bản
thân
+ Hỏi về các vấn đề quan
tâm như: "Con gì đây?";
"Cái gì đây?",…

KQMĐ
Sử dụng lời nói để giao tiếp
theo nhu cầu65 Trẻ thể hiện  nhu cầu đơn

giản khi chơi với bạn Lớp học 24- 37 HĐC HĐC

66 4. Làm quen với sách
Chỉ và gọi tên được các
nhân vật, sự vật, hiên
tượng gần gũi qua
tranh,ảnh.

KQMĐ
67

Xem tranh, ảnh 1 số bộ
phận cơ thể:Mắt,
mũi,miệng…

Xem tranh, ảnh 1 số bộ
phận cơ thể:Mắt,
mũi,miệng…

Lớp học 24- 36 HĐG HĐG

68 Xem tranh, ảnh bé và các
bạn trong lớp.

Xem tranh, ảnh bé và các
bạn trong lớp. Lớp học 24- 36 HĐC HĐG

69 Xem tranh bé và các bạn. Tiết học: Xem tranh bé
và các bạn. Lớp học 24- 36 HĐC HĐCCĐ

70 Nhận biết một số kí hiệu
đơn giản của lớp.

ĐP + Kí hiệu bạn trai, bạn gái. + Kí hiệu bạn trai, bạn gái. Lớp học 24- 36 HĐC HĐC
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71 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

72 1. Phát triển tình cảm

73 * Ý thức về bản thân

74 Nói được một vài thông tin
về bản thân (tên, tuổi)

KQMĐ
Tên, tuổi, đặc điểm bên
ngoài của bản thân

Trò chơi: Thi nói về bản
thân Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐC HĐC

75 * Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc.

76

Nhận biết và biểu lộ được
trạng thái cảm xúc vui,
buồn, sợ hãi, tức giận qua
nét mặt, cử chỉ

KQMĐ
Trạng thái cảm xúc của bản
thân Tiết học: Cảm xúc của bé Lớp học 24- 36 HĐCCĐ

77 2. Phát triển kỹ năng xã hội
78 * Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi

Biểu lộ sự thích giao tiếp
với người khác bằng cử chỉ,
lời nói

KQMĐ79 Trẻ chơi: Cạnh bạn, không
tranh giành đồ chơi với bạn Trò chơi: Kết bạn. Lớp học 24- 36 HĐC

80 * Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt

81 Biết chơi thân thiện cạnh
trẻ khác

KQMĐ
Trẻ chơi: Cạnh bạn, không
tranh giành đồ chơi với bạn

Trò chơi: Bạn của chúng
mình Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT

82 Trẻ biết cất đồ dùng cá
nhân đúng nơi qui định.

Trẻ biết cất đồ dùng cá
nhân đúng nơi qui định. Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT
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83

Bắt chước được một vài
hành vi xã hội đơn giản
qua trò chơi giả bộ (bế
búp bê, cho búp bê ăn,
nghe điện thoại…)

KQMĐ Chơi thao tác vai Bé chơi bế em Lớp học 24- 36 HĐG HĐG

84 3 . Phát triển cảm xúc thẩm mỹ

85 1. Nghe hát,hát và vận động đơn giản theo nhạc.

Trẻ thích nghe hát, nghe
nhạc với các giai điệu
khác nhau; nghe âm
thanh của các nhạc cụ.

KQMĐ86
Ai nhanh hơn, Nghe âm
thanh của 2 dụng cụ khác
nhau, Tai ai tinh.

TCÂN: Ai nhanh hơn,
Nghe âm thanh của 2
dụng cụ khác nhau, Tai
ai tinh.

Lớp học 24- 36 HĐC HĐC HĐC HĐC

Trẻ biết hát và tập vận
động đơn giản theo nhạc NDCT

87 Nghe hát:''Cái mũi'' Tiết dạy: Nghe hát:''Cái
mũi'' Lớp học 24- 36 HĐCCĐ

88 Dạy KNVĐ '' Tập tầm
vông''

Tiết dạy: Dạy KNVĐ ''
Tập tầm vông''.' Lớp học 24- 36 HĐC HĐCCĐ HĐC

89 Dạy KNCH ''Tay thơm tay
ngoan ''

Tiết dạy:Dạy KNCH
''Tay thơm tay ngoan '' Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐC HĐC

90 2. Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh.
Hào hứng xem tranh
cùng các bạn KQMĐ91 Trẻ xem tranh cùng các

bạn.
Trẻ xem tranh cùng các
bạn. Lớp học 24- 36 ĐTT ĐTT

Thích cầm bút di màu, vẽ
nguệch ngoạc. KQMĐ92 Tô màu bánh sinh nhật. Tiết học:Tô màu bánh

sinh nhật. Lớp học 24- 36 HĐG HĐCCĐ

93 Thich cầm bút vẽ các nét
khác nhau

KQMĐ
Tập vẽ , in bàn tay. Tiết học:Tập vẽ , in bàn

tay. Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐC
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Tuần 3:
Từ 13-
17/10.
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94
Thich chơi với đất nặn tạo
ra sản phẩm theo sự hướng
dẫn của cô.

KQMĐ Nặn vòng tặng bạn Tiết học: Nặn vòng tặng
bạn. Lớp học 24- 36 HĐCCĐ HĐG

95

Cộng số nội dung hoạt động
phân bổ vào nhánh chủ đề.

Chia theo lĩnh vực

Tổng số: 43 46 44 42
96 Lĩnh vực thể chất 17 19 19 17
97 Lĩnh vực nhận thức 7 11 8 10
98 Lĩnh vực ngôn ngữ 11 9 12 8

99 Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội và
thẩm mỹ.

8 8 8 8
530

Chia theo hoạt động
trong chế độ sinh hoạt.

Cộng tổng số nội dung phân bổ
vào chủ đề

7 39 38 35
100 Đón trả trẻ 5 7 7 6
101 Thể dục sáng 1 1 1 1
102 Hoạt động góc 4 8 6 3
103 Chơi- tập ngoài trời 4 4 4 4
104 Vệ sinh - ăn ngủ 5 5 5 5
105 Chơi- tập theo ý thích buổi chiều 15 14 15 16
106 Chơi- tập có chủ định 5 5 5 5
107 Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1 0
108                  + Giờ nhận thức 1 1 1 1
109                  + Giờ ngôn ngữ 1 2 1 2
110                  + Giờ TC-KNXH và TM 2 1 2 2

BAN GIÁM HIỆU TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP 
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